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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1.	Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .	B. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .




C. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .	D. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .

Câu 2.	Công thức nghiệm của phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 3.	Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 4.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  cho . Biết  là ảnh của  qua phép tịnh tiến . Biểu thức tọa độ nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.	Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?
A. Phép tịnh tiến.	B. Phép vị tự.
C. Phép đối xứng trục.	D. Phép quay.
Câu 6.	Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép đồng dạng biến góc thành góc bằng nó.
C. Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác bằng nó.
D. Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 7.	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng  ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8.	Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9.	 [2D4-3.1-2] Cho hàm số  và . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?


A.  là hàm số lẻ,  là hàm số chẵn.`


B.  là hàm số lẻ,  là hàm số lẻ..


C.  là hàm số chẵn,  là hàm số lẻ..


D.  là hàm số chẵn,  là hàm số chẵn.

Câu 10.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình là


A. 	B. .


C. 	D. 

Câu 11.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình  là


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 12.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình  là


A. 	B. 


C. 		D. 





Câu 13.	 (TH) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục  và phép tịnh tiến  biến đường tròn  thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 14.	 (TH) Cho . Tìm ảnh  của  qua phép vị tự tâm  có hệ số :


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 15.	 (VDT) Tìm chu kì  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 16.	 (VDT) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để phương trình  có nghiệm.




A. .	B..	C..	D..

Câu 17.	Nghiệm của phương trình  là 


A. .	B. .


C. .	D. .






Câu 18.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và . Lập phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo vectơ .


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 19.	Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20.	Phương trình  có bao nhiêu nghiệm trên đoạn .




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1.	Cho hàm số .
a. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

[bookmark: c22q]Câu 2.	a. Giải phương trình sau .

b. Giải của phương trình 


c. Tìm tất cả các giá trị  nguyên để phương trình  có nghiệm? 

d. Giải phương trình  




[bookmark: s1][bookmark: c23q]Câu 3.	a. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của qua 

phép tịnh tiến theo véc tơ . 




b. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của qua 


phép vị tự , tỉ số .


[bookmark: c24q]Câu 4.	a. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường tròn . Viết phương trình


ảnh của đường tròn  qua phép đối xứng tâm .


b. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng . Viết phương trình



ảnh của đường thẳng qua liên tiếp phép đối xứng trục  và phép vị tự tâm  

[bookmark: c25q]tỉ số .
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1.	Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .	B. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .




C. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .	D. Hàm số  tuần hoàn với chu kì .
Lời giải
Chọn D 


Hàm số  tuần hoàn với chu kì .

Câu 2.	Công thức nghiệm của phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 


Công thức nghiệm của phương trình  là .

Câu 3.	Phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi .





Câu 4.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  cho . Biết  là ảnh của  qua phép tịnh tiến . Biểu thức tọa độ nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến  là .
Câu 5.	Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?
A. Phép tịnh tiến.	B. Phép vị tự.
C. Phép đối xứng trục.	D. Phép quay.
Lời giải
Chọn B
Phép vị tự không phải là phép dời hình.
Câu 6.	Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép đồng dạng biến góc thành góc bằng nó.
C. Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác bằng nó.
D. Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Lời giải
Chọn C
Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

Câu 7.	Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Với  và 
Ta có










Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 8.	Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Gọi  là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn 

Suy ra 


Vậy chu kì tuần hoàn của hàm số  là .


Câu 9.	 [2D4-3.1-2] Cho hàm số  và . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?


A.  là hàm số lẻ,  là hàm số chẵn.`


B.  là hàm số lẻ,  là hàm số lẻ..


C.  là hàm số chẵn,  là hàm số lẻ..


D.  là hàm số chẵn,  là hàm số chẵn.
Lời giải
Chọn C

Xét hàm số , ta có


+ Tập xác định thì .

+ .

Vậy là hàm số chẵn.

Xét hàm số , ta có


+ Tập xác định thì .

+ .

Vậy  là hàm số lẻ.

Câu 10.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình là


A. 	B. .


C. 	D. 
Lời giải
Chọn C
Ta có 



Câu 11.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình  là


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn D
Ta có



Câu 12.	 [2D4-3.1-2] Nghiệm của phương trình  là


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn C
Ta có 




Trường hợp 1:  là phương trình vô nghiệm vì 

Trường hợp 2: 

Vậy nghiệm của PT là: 





Câu 13.	 (TH) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục  và phép tịnh tiến  biến đường tròn  thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 


Gọi  là ảnh cần tìm của . 



Theo giả thiết  có tâm , bán kính .



Phép đối xứng trục  biến thành .



Phép tịnh tiến theo vectơ  biến thành .



Khi đó,  có tâm , bán kính .

Vậy .





Câu 14.	 (TH) Cho . Tìm ảnh  của  qua phép vị tự tâm  có hệ số :


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải
Chọn D


Ta có  


 




 Phương trình của .


Câu 15.	 (VDT) Tìm chu kì  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có .


Hàm số  tuần hoàn với chu kì .


Hàm số  tuần hoàn với chu kì .

Suy ra hàm số đã cho tuần hoàn với chu kì .



Câu 16.	 (VDT) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để phương trình  có nghiệm.




A. .	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D 


Phương trình 

Phương trình có nghiệm 


 có  giá trị. 

Câu 17.	Nghiệm của phương trình  là 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có 





.






Câu 18.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và . Lập phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo vectơ .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Phương trình đường thẳng  có dạng .




Lấy , gọi  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo vectơ .

Ta có: .

Khi đó . 

Vậy .

Câu 19.	Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Điều kiện xác định: .


Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số không âm  và  ta có :


.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .


Câu 20.	Phương trình  có bao nhiêu nghiệm trên đoạn .




[bookmark: Test]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: SoF]Chọn A

.

 

 

.
Khi đó phương trình trở thành:



 

 

.
[bookmark: EoF]PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1. 
Cho hàm số .
a. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
b.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Lời giải

a)Tập xác định .


 ta luôn có .

.
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

b)Ta có: .


Vì  nên .


Do đó giá trị lớn nhất của hàm số là 2 khi , giá trị nhỏ nhất là 1 khi .
Câu 2. 
a.Giải phương trình sau .
Lời giải

T a có: .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là .

b.Giải của phương trình 
Lời giải












c.Tìm tất cả các giá trị  nguyên để phương trình  có nghiệm? 
Lời giải

Phương trình  

Phương trình có nghiệm


Do nguyên suy ra 

Vậy có 5 giá trị nguyên thỏa mãn.

d.Giải phương trình  
Lời giải

Điều kiện: 













(thõa điều kiện)

 
Câu 3. 



a. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của qua 

phép tịnh tiến theo véc tơ . 
Lời giải 






Vì  là ảnh của qua phép tịnh tiến theo véc tơ nên áp dụng công thức  ta có tọa độ là: .




b. Trong mặt phẳng tọa độ  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của qua 


phép vị tự , tỉ số .
Lời giải




Vì là ảnh của qua phép vị tự , tỉ số 

nên  

.
Câu 4. 

a. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường tròn . Viết phương trình


ảnh của đường tròn  qua phép đối xứng tâm .
Lời giải



Đường tròn  có tâm ,bán kính . 








Theo tính chất của phép đối xứng tâm, ảnh của đường tròn  qua phép đối xứng tâm là đường tròn  có tâm ,bán kính  (trong đó đối xứng với qua ). 


Giả sử ta có: .


Vậy phương trình đường tròn là: .


b. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng . Viết phương trình



ảnh của đường thẳng qua liên tiếp phép đối xứng trục  và phép vị tự tâm  

tỉ số .
Lời giải



Qua phép đối xứng trục  đường thẳng có ảnh là . 

Giả sử 

Khi đó ta có:.






.



Vậy ảnh của đường thẳng qua liên tiếp phép đối xứng trục  và phép vị tự tâm  



                 tỉ số là đường thẳng có phương trình là:.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

1

2

3

image3.wmf
p


image45.wmf
2

12

,.

2

12

xk

k

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

-

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject50.bin

image46.wmf
12

,.

5

12

xk

k

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject51.bin

image47.wmf
2

12

,.

5

2

12

xk

k

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject52.bin

image48.wmf
(

)

sin2cos

xx

=


oleObject53.bin

image49.wmf
(

)

2

6

,.

2

2

xk

k

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject54.bin

oleObject2.bin

image50.wmf
(

)

63

,.

2

xk

k

xk

pp

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject55.bin

image51.wmf
(

)

63

,.

2

2

xk

k

xk

pp

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject56.bin

image52.wmf
(

)

2

63

,.

2

2

xk

k

xk

pp

p

p

é

=+

ê

Î

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject57.bin

image53.wmf
2

sin3sin20

xx

-+=


oleObject58.bin

image54.wmf
2

,.

2

arcsin22

xk

k

xk

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

=+

ë

¢


oleObject59.bin

image4.wmf
cos

yx

=


image55.wmf
2,.

2

xkk

p

p

-

=+Î

¢


oleObject60.bin

image56.wmf
2,

2

xkk

p

p

=+Î

¢


oleObject61.bin

image57.wmf
arcsin2,

xkk

p

=+Î

¢


oleObject62.bin

image58.wmf
Oxy


oleObject63.bin

image59.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:124

Cxy

-++=


oleObject64.bin

oleObject3.bin

image60.wmf
Oy


oleObject65.bin

image61.wmf
(

)

2;3

v

=

r


oleObject66.bin

image62.wmf
(

)

C


oleObject67.bin

image63.wmf
22

4

xy

+=


oleObject68.bin

image64.wmf
(

)

(

)

22

264

xy

-+-=


oleObject69.bin

image5.wmf
2

p


image65.wmf
(

)

(

)

22

234

xy

-+-=


oleObject70.bin

image66.wmf
(

)

(

)

22

114

xy

-+-=


oleObject71.bin

image67.wmf
-+=

:210

dxy


oleObject72.bin

image68.wmf
¢

d


oleObject73.bin

image69.wmf
d


oleObject74.bin

oleObject4.bin

image70.wmf
(

)

2;1

I


oleObject75.bin

image71.wmf
=

2

k


oleObject76.bin

image72.wmf
:220

¢

++=

dxy


oleObject77.bin

image73.wmf
:220

¢

--=

dxy


oleObject78.bin

image74.wmf
:220

¢

+-=

dxy


oleObject79.bin

image6.wmf
cot

yx

=


image75.wmf
:220

¢

-+=

dxy


oleObject80.bin

image76.wmf
T


oleObject81.bin

image77.wmf
22

2sin3cos3

yxx

=+


oleObject82.bin

image78.wmf
T

p

=


oleObject83.bin

image79.wmf
2

T

p

=


oleObject84.bin

oleObject5.bin

image80.wmf
3

T

p

=


oleObject85.bin

image81.wmf
3

T

p

=


oleObject86.bin

image82.wmf
m


oleObject87.bin

image83.wmf
[

]

2018;2018

-


oleObject88.bin

image84.wmf
(

)

2

1sinsin2cos20

mxxx

+-+=


oleObject89.bin

image7.wmf
p


image85.wmf
4037


oleObject90.bin

image86.wmf
4036


oleObject91.bin

image87.wmf
2019


oleObject92.bin

image88.wmf
2020


oleObject93.bin

image89.wmf
2

cos5.coscos4.cos23cos1

xxxxx

=++


oleObject94.bin

oleObject6.bin

image90.wmf
,

2

xkk

p

p

=+Î

¢


oleObject95.bin

image91.wmf
2,

2

xkk

p

p

=+Î

¢


oleObject96.bin

image92.wmf
,

xkk

pp

=+Î

¢


oleObject97.bin

image93.wmf
2,

xkk

pp

=+Î

¢


oleObject98.bin

image94.wmf
Oxy


oleObject99.bin

image8.wmf
sin

yx

=


image95.wmf
:210

xy

D--=


oleObject100.bin

image96.wmf
(

)

1;2

v

=-

r


oleObject101.bin

image97.wmf
¢

D


oleObject102.bin

image98.wmf
D


oleObject103.bin

image99.wmf
v

r


oleObject104.bin

oleObject7.bin

image100.wmf
:260

xy

¢

D-+=


oleObject105.bin

image101.wmf
:260

xy

¢

D--=


oleObject106.bin

image102.wmf
:260

xy

¢

D+-=


oleObject107.bin

image103.wmf
:260

xy

¢

D++=


oleObject108.bin

image104.wmf
sincoscossin

yxxxx

=+


oleObject109.bin

image9.wmf
p


image105.wmf
1


oleObject110.bin

image106.wmf
1

-


oleObject111.bin

image107.wmf
0


oleObject112.bin

image108.wmf
2


oleObject113.bin

image109.wmf
882

17

sincoscos2

16

xxx

+=


oleObject114.bin

oleObject8.bin

image110.wmf
[

]

0;

p


oleObject115.bin

image111.wmf
4


oleObject116.bin

image112.wmf
3


oleObject117.bin

image113.wmf
2


oleObject118.bin

image114.wmf
5


oleObject119.bin

image10.wmf
sinsin

x

a

=


image115.wmf
2

sin21

yx

=+


oleObject120.bin

image116.wmf
3

cos3

62

x

p

æö

-=

ç÷

èø


oleObject121.bin

image117.wmf
2

2cos23sin43

xx

+=


oleObject122.bin

image118.wmf
m


oleObject123.bin

image119.wmf
2

2cos2(1)sincos23

xmxxm

++=-


oleObject124.bin

oleObject9.bin

image120.wmf
2

33

tantantan33

xxx

pp

æöæö

++++=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject125.bin

image121.wmf
Oxy


oleObject126.bin

image122.wmf
(

)

2:3

M

-


oleObject127.bin

image123.wmf
M

¢


oleObject128.bin

image124.wmf
M


oleObject129.bin

image11.wmf
2,

xkk

ap

=±+Î

¢


image125.wmf
(

)

3;4

v

-

r


oleObject130.bin

oleObject131.bin

image126.wmf
(

)

5;1

N


oleObject132.bin

image127.wmf
N

¢


oleObject133.bin

image128.wmf
N


oleObject134.bin

image129.wmf
(

)

1;1

I

-


oleObject10.bin

oleObject135.bin

image130.wmf
2

k

=-


oleObject136.bin

oleObject137.bin

image131.wmf
(

)

22

:4240

Cxyxy

+-+-=


oleObject138.bin

image132.wmf
(

)

C


oleObject139.bin

image133.wmf
(

)

3;2

E

-


oleObject140.bin

image12.wmf
,

xkk

ap

=±+Î

¢


oleObject141.bin

image134.wmf
(

)

:3210

dxy

+-=


oleObject142.bin

image135.wmf
(

)

d


oleObject143.bin

image136.wmf
Ox


oleObject144.bin

image137.wmf
O


oleObject145.bin

image138.wmf
3

k

=


oleObject11.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

image13.wmf
2

,

2

xk

k

xk

ap

pap

=+

é

Î

ê

=-+

ë

¢


image139.wmf
2

p


oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

oleObject162.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

oleObject12.bin

oleObject165.bin

oleObject166.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

image140.wmf
(

)

2

22

2

154

2

m

mm

m

³

é

+³Û³Û

ê

£-

ë


oleObject169.bin

oleObject170.bin

oleObject171.bin

oleObject172.bin

oleObject173.bin

image14.wmf
,

xk

k

xk

ap

pap

=+

é

Î

ê

=-+

ë

¢


oleObject174.bin

oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject13.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

image141.wmf
12

x,x0;

2

p

æö

Î

ç÷

èø


oleObject186.bin

image142.wmf
12

xx.

<


oleObject187.bin

image143.wmf
2121

2121

xxxx

sinxsinx2cossin0sinxsinx

22

+-

æöæö

-=>Þ>

ç÷ç÷

èøèø


oleObject188.bin

image144.wmf
2121

2121

xxxx

cosxcosx2sinsin0cosxcosx

22

+-

æöæö

-=-<Þ<

ç÷ç÷

èøèø


oleObject189.bin

image15.wmf
sincos5

mxx

+=


image145.wmf
(

)

21

2121

12

sinxx

tanxtanx0tanxtanx

cosxcosx

-

-=>Þ>


oleObject190.bin

image146.wmf
21212121

xxxxxxxx

sinsin2cossin0sinsin

224422

+-

æöæö

-=>Þ>

ç÷ç÷

èøèø


oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject14.bin

oleObject198.bin

image147.wmf
T


oleObject199.bin

image148.wmf
(

)

(

)

sin2xTsin2xsin2x2Tsin2x

+=Û+=


oleObject200.bin

image149.wmf
2T2T.

=pÛ=p


oleObject201.bin

oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

image16.wmf
2

2

m

m

³

é

ê

£-

ë


oleObject205.bin

oleObject206.bin

oleObject207.bin

oleObject208.bin

oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject211.bin

oleObject212.bin

oleObject213.bin

oleObject214.bin

oleObject15.bin

image150.wmf
,

DxD

="Î

¡


oleObject215.bin

image151.wmf
xD

-Î


oleObject216.bin

image152.wmf
(

)

(

)

(

)

=cos3cos3

fxxxfx

--==


oleObject217.bin

image153.wmf
(

)

cos3

fxx

=


oleObject218.bin

image154.wmf
(

)

sin2

gxx

=


oleObject219.bin

image17.wmf
2

2

m

m

>

é

ê

<-

ë


image155.wmf
,

DxD

="Î

¡


oleObject220.bin

oleObject221.bin

image156.wmf
(

)

(

)

(

)

sin2sin2

gxxxgx

-=-=-=-


oleObject222.bin

oleObject223.bin

oleObject224.bin

oleObject225.bin

oleObject226.bin

oleObject227.bin

oleObject16.bin

oleObject228.bin

image157.wmf
(

)

1

12

sin2sin2sin,.

5

26

12

xk

xxk

xk

p

p

p

p

p

é

=+

ê

=Û=ÛÎ

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject229.bin

oleObject230.bin

oleObject231.bin

oleObject232.bin

oleObject233.bin

oleObject234.bin

image158.wmf
(

)

(

)

(

)

sin2cossin2sin

2

22

2

22

2

2

63

,.

2

2

xxxx

xxk

xxk

xk

k

xk

p

p

p

p

pp

pp

p

p

æö

=Û=-

ç÷

èø

é

=-+

ê

ê

Û

æö

ê

=--+

ç÷

ê

èø

ë

é

=+

ê

ÛÎ

ê

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject235.bin

image18.wmf
22

m

-££


oleObject236.bin

oleObject237.bin

oleObject238.bin

oleObject239.bin

oleObject240.bin

image159.wmf
2

sin2

sin3sin20.

sin1

x

xx

x

=

é

-+=Û

ê

=

ë


oleObject241.bin

image160.wmf
sin2

x

=


oleObject242.bin

image161.wmf
1sin1.

x

-££


oleObject17.bin

oleObject243.bin

image162.wmf
sin12,.

2

xxkk

p

p

=Û=+Î

¢


oleObject244.bin

image163.wmf
2,.

2

xkk

p

p

=+Î

¢


oleObject245.bin

oleObject246.bin

oleObject247.bin

oleObject248.bin

oleObject249.bin

oleObject250.bin

image19.wmf
2

m

³


oleObject251.bin

oleObject252.bin

oleObject253.bin

oleObject254.bin

image164.wmf
(

)

¢

C


oleObject255.bin

image165.wmf
(

)

C


oleObject256.bin

oleObject257.bin

image166.wmf
(

)

1;2

I

-


oleObject18.bin

oleObject258.bin

image167.wmf
2

R

=


oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

image168.wmf
(

)

1;2

A

--


oleObject262.bin

oleObject263.bin

oleObject264.bin

image169.wmf
(

)

1;1

¢

I


image20.wmf
Oxy


oleObject265.bin

image170.wmf
(

)

¢

C


oleObject266.bin

image171.wmf
(

)

1;1

¢

I


oleObject267.bin

image172.wmf
2

¢

==

RR


oleObject268.bin

image173.wmf
(

)

(

)

(

)

22

:114

¢

-+-=

Cxy


oleObject269.bin

oleObject270.bin

oleObject19.bin

oleObject271.bin

oleObject272.bin

oleObject273.bin

oleObject274.bin

oleObject275.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject278.bin

image174.wmf
(

)

;2

:

¢

®

I

Vdd


oleObject279.bin

image21.wmf
(

)

;

vab

r


image175.wmf
(

)

//1;2

¢¢

¢

ÞÞ==-

uuruur

dd

ddnn


oleObject280.bin

image176.wmf
(

)

1;1

Md

Î


oleObject281.bin

image177.wmf
(

)

;2

:

¢¢

Þ®Î

I

VMMd


oleObject282.bin

image178.wmf
(

)

(

)

(

)

1.212.2 

0

0;1

1.212.1

1

¢

¢

ì

=+-

=

ì

ï

¢

ÞÞÞ

íí

¢

¢

=+-

=

ï

î

î

x

x

M

y

y


oleObject283.bin

image179.wmf
Þ


oleObject284.bin

oleObject20.bin

image180.wmf
(

)

:210220

¢

--=Û-+=

dxyxy


oleObject285.bin

oleObject286.bin

oleObject287.bin

oleObject288.bin

oleObject289.bin

oleObject290.bin

oleObject291.bin

image181.wmf
(

)

1cos21cos61

2.3.3cos62cos25

222

xx

yxx

-+

=+=-+


oleObject292.bin

image22.wmf
(

)

;

Mxy

¢¢¢


image182.wmf
3cos6

yx

=


oleObject293.bin

image183.wmf
1

2

63

T

pp

==


oleObject294.bin

image184.wmf
2cos2

yx

=-


oleObject295.bin

image185.wmf
2

T

p

=


oleObject296.bin

image186.wmf
T

p

=


oleObject297.bin

oleObject21.bin

oleObject298.bin

oleObject299.bin

oleObject300.bin

oleObject301.bin

oleObject302.bin

oleObject303.bin

oleObject304.bin

image187.wmf
(

)

1cos2

1sin2cos20

2

x

mxx

-

Û+-+=


oleObject305.bin

image188.wmf
(

)

2sin21cos21.

xmxm

Û-+-=--


image23.wmf
(

)

;

Mxy


oleObject306.bin

image189.wmf
(

)

(

)

(

)

222

211441

mmmm

Û-+-³--Û£Û£


oleObject307.bin

image190.wmf
[

]

{

}

2018;2018

2018;2017;...;0;1

m

m

m

Î

Î-

¾¾¾¾¾®Î--¾¾®

¢


oleObject308.bin

image191.wmf
2020


oleObject309.bin

oleObject310.bin

oleObject311.bin

oleObject312.bin

oleObject22.bin

oleObject313.bin

oleObject314.bin

oleObject315.bin

image192.wmf
(

)

(

)

(

)

31cos2

11

cos6cos4cos6cos21

222

x

xxxx

+

Û+=+++


oleObject316.bin

image193.wmf
22

cos44cos252cos214cos250cos22cos230

xxxxxx

Û=+Û---=Û--=


oleObject317.bin

image194.wmf
(

)

cos21

22,,

cos3VN

2

x

xkkxkk

x

p

ppp

=-

é

ÛÛ=+ÎÛ=+Î

ê

=

ë

¢¢


oleObject318.bin

oleObject319.bin

image24.wmf
v

T

r


oleObject320.bin

oleObject321.bin

oleObject322.bin

oleObject323.bin

oleObject324.bin

oleObject325.bin

oleObject326.bin

oleObject327.bin

oleObject328.bin

oleObject329.bin

oleObject23.bin

image195.wmf
20

xyc

-+=


oleObject330.bin

image196.wmf
(

)

1;0

M

ÎD


oleObject331.bin

image197.wmf
(

)

;

Mab

¢


oleObject332.bin

image198.wmf
M


oleObject333.bin

oleObject334.bin

image199.wmf
(

)

112

2;2

022

aa

MMvM

bb

-==

ìì

¢¢¢

=ÛÛÞ-ÎD

íí

-=-=-

îî

uuuuurr


image25.wmf
xxa

yyb

¢

=-

ì

í

¢

=-

î


oleObject335.bin

image200.wmf
(

)

22.206

cc

--+=Û=-


oleObject336.bin

oleObject337.bin

oleObject338.bin

oleObject339.bin

oleObject340.bin

oleObject341.bin

oleObject342.bin

image201.wmf
sin0

cos0

x

x

ì

³

ï

ï

í

ï

³

ï

î


oleObject24.bin

oleObject343.bin

image202.wmf
sincos

xx


oleObject344.bin

image203.wmf
cossin

xx


oleObject345.bin

image204.wmf
sincoscossin2sincossincos

xxxxxxxx

+³


oleObject346.bin

image205.wmf
11

2sin2sin20

22

yxx

Û³³


oleObject347.bin

image206.wmf
sin202,,

2

k

xxkkxk

p

p

=Û=ÎÛ=Î

¢¢


image26.wmf
xxa

yyb

¢

=+

ì

í

¢

=+

î


oleObject348.bin

oleObject349.bin

oleObject350.bin

oleObject351.bin

oleObject352.bin

oleObject353.bin

oleObject354.bin

oleObject355.bin

image207.wmf
(

)

2

4444

sincos2sin.cos

VTxxxx

=+-


oleObject356.bin

oleObject25.bin

image208.wmf
2

224

1

12sin.cossin2

8

xxx

éù

=--

ëû


oleObject357.bin

image209.wmf
24

1

1sin2sin2

8

xx

=-+


oleObject358.bin

image210.wmf
(

)

242

1

161sin2sin2171sin2

8

xxx

æö

-+=-

ç÷

èø


oleObject359.bin

image211.wmf
42

2sin2sin210

xx

Û+-=


oleObject360.bin

image212.wmf
2

2

sin21()

1

sin2

2

xL

x

é

=-

ê

Û

ê

=

ê

ë


oleObject361.bin

image27.wmf
xax

yby

¢

=-

ì

í

¢

=-

î


image213.wmf
cos40,

84

xxkk

pp

Û=Û=+Î

¢


oleObject362.bin

oleObject363.bin

image214.wmf
D

=

¡


oleObject364.bin

image215.wmf
xD

"Î


oleObject365.bin

image216.wmf
xD

-Î


oleObject366.bin

image217.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

sin21sin21

yxxxyx

-=-+=+=


oleObject26.bin

oleObject367.bin

image218.wmf
2

1cos431

sin211cos4

222

x

yxx

-

=+=+=-


oleObject368.bin

image219.wmf
1cos41,

xx

-££"Î

¡


oleObject369.bin

image220.wmf
31

1cos42

22

x

£-£


oleObject370.bin

image221.wmf
cos41

x

=-


oleObject371.bin

image222.wmf
cos41

x

=


image28.wmf
xxb

yya

¢

=+

ì

í

¢

=+

î


oleObject372.bin

oleObject373.bin

image223.wmf
2

32

3

6693

cos3

2

62

32

663

xkxk

x

xkxk

pppp

p

p

ppp

p

éé

-=+=+

êê

æö

-=ÛÛ

êê

ç÷

èø

êê

-=-+=

êê

ëë


oleObject374.bin

image224.wmf
(

)

22

;

933

xkxkk

ppp

=+=Î

¢


oleObject375.bin

oleObject376.bin

image225.wmf
2

2cos23sin431cos43sin43

xxxx

+=Û++=


oleObject377.bin

image226.wmf
cos43sin42

xx

Û+=


oleObject27.bin

oleObject378.bin

image227.wmf
13

cos4sin41

22

xx

Û+=


oleObject379.bin

image228.wmf
sin41

6

x

p

æö

Û+=

ç÷

èø


oleObject380.bin

image229.wmf
42

62

xk

pp

p

Û+=+


oleObject381.bin

image230.wmf
(

)

122

k

xk

pp

Û=+Î

¢


oleObject382.bin

oleObject383.bin

image29.wmf
0;

2

p

æö

ç÷

èø


oleObject384.bin

image231.wmf
2

2cos2(1)sincos23cos2(1)sin224

xmxxmxmxm

++=-Û++=-


oleObject385.bin

image232.wmf
(

)

2

22

939939

1(1)24318140.

33

mmmmm

-+

Û++³-Û-+£Û££


oleObject386.bin

image233.wmf
m


oleObject387.bin

image234.wmf
{

}

1;2;3;4;5

m

Î


oleObject388.bin

oleObject389.bin

oleObject28.bin

oleObject390.bin

image235.wmf
cos0

cos0

3

2

cos0

3

x

x

x

p

p

ì

ï

¹

ï

ï

æö

+¹

í

ç÷

èø

ï

ï

æö

+¹

ï

ç÷

èø

î


oleObject391.bin

oleObject392.bin

image236.wmf
(

)

sin2

sin

33

2

cos

coscos

33

x

x

x

xx

p

pp

+

Û+=

æöæö

++

ç÷ç÷

èøèø


oleObject393.bin

image237.wmf
(

)

sin2sin2

33

cos

cos2cos

3

xx

x

x

p

p

Û-=

æö

++

ç÷

èø


oleObject394.bin

image238.wmf
sin4sin2

33

cos12cos2

xx

xx

Û-=

-


oleObject395.bin

image30.wmf
ysinx

=


image239.wmf
(

)

sin2sincos24sin2cos

33

cos12cos2

xxxxx

xx

--

Û=

-


oleObject396.bin

image240.wmf
sinsin3sin2sin32sin

33

coscoscos3

xxxxx

xxx

-+--

Û=

--


oleObject397.bin

image241.wmf
3tan333tan33

xx

Û=Û=


oleObject398.bin

image242.wmf
(

)

3

393

xkxkk

ppp

p

Û=+Û=+Î

¢


oleObject399.bin

oleObject400.bin

oleObject401.bin

oleObject29.bin

oleObject402.bin

oleObject403.bin

oleObject404.bin

image243.wmf
(

)

;

Mxy

¢¢¢


oleObject405.bin

oleObject406.bin

oleObject407.bin

image244.wmf
xxa

yyb

¢

=+

ì

í

¢

=+

î


oleObject408.bin

oleObject409.bin

image31.wmf
ycosx

=


image245.wmf
(

)

231

1;1

341

x

M

y

¢

=-+=

ì

¢

Þ-

í

¢

=-=-

î


oleObject410.bin

oleObject411.bin

oleObject412.bin

oleObject413.bin

oleObject414.bin

oleObject415.bin

oleObject416.bin

image246.wmf
(

)

;

Nxy

¢¢¢


oleObject417.bin

oleObject30.bin

oleObject418.bin

oleObject419.bin

oleObject420.bin

image247.wmf
(

)

(

)

1251

13

2

1

1211

x

x

ININ

y

y

¢

+=-+

ì

¢

=-

ì

ï

¢

=-ÞÛ

íí

¢

=

¢

-=--

î

ï

î

uuuruur


oleObject421.bin

image248.wmf
(

)

13;1

N

¢

Þ-


oleObject422.bin

oleObject423.bin

oleObject424.bin

oleObject425.bin

image32.wmf
ytanx

=


oleObject426.bin

oleObject427.bin

image249.wmf
(

)

2;1

I

-


oleObject428.bin

image250.wmf
3

R

=


oleObject429.bin

oleObject430.bin

oleObject431.bin

image251.wmf
(

)

C

¢


oleObject432.bin

oleObject31.bin

image252.wmf
I

¢


oleObject433.bin

image253.wmf
3

RR

¢

==


oleObject434.bin

image254.wmf
I

¢


oleObject435.bin

image255.wmf
I


oleObject436.bin

image256.wmf
E


oleObject437.bin

image33.wmf
x

ysin

2

=


image257.wmf
(

)

;

Ixy

¢¢¢


oleObject438.bin

image258.wmf
(

)

2

624

4;3

2413

EI

EI

xxx

x

I

yyyy

¢

¢

=-

=-=

ì

ì

¢

ÞÞ-

íí

¢¢

=-=-+=-

î

î


oleObject439.bin

oleObject440.bin

image259.wmf
(

)

(

)

22

439

xy

-++=


oleObject441.bin

oleObject442.bin

oleObject443.bin

oleObject444.bin

oleObject32.bin

oleObject445.bin

oleObject446.bin

oleObject447.bin

oleObject448.bin

oleObject449.bin

image260.wmf
(

)

1

:3210

dxy

--=


oleObject450.bin

image261.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

;3

;,;

O

MxydMxyVM

¢¢¢

Î=


oleObject451.bin

image262.wmf
1

3

3

3

31

3

xx

xx

OMOM

yy

yy

ì

¢

=

ï

¢

=

ì

ï

¢

=ÛÛ

íí

¢

=

î

ï

¢

=

ï

î

uuuuuruuuur


image34.wmf
ysin2x

=


oleObject452.bin

image263.wmf
(

)

(

)

1

;3210

Mxydxy

ÎÛ--=


oleObject453.bin

image264.wmf
'

3210

33

xy

¢

Û--=


oleObject454.bin

image265.wmf
3230

xy

¢¢

Û--=


oleObject455.bin

image266.wmf
(

)

(

)

;:3230

Mxydxy

¢¢¢¢

ÛÎ--=


oleObject456.bin

oleObject457.bin

oleObject33.bin

oleObject458.bin

oleObject459.bin

oleObject460.bin

image267.wmf
(

)

d

¢


oleObject461.bin

image268.wmf
3230

xy

--=


oleObject462.bin

image35.wmf
T

=p


oleObject34.bin

image36.wmf
T

2

p

=


oleObject35.bin

image37.wmf
T2

=p


oleObject36.bin

image2.wmf
tan

yx

=


image38.wmf
T

4

p

=


oleObject37.bin

image39.wmf
(

)

cos3

fxx

=


oleObject38.bin

image40.wmf
(

)

sin2

gxx

=


oleObject39.bin

image41.wmf
(

)

fx


oleObject40.bin

image42.wmf
(

)

gx


oleObject41.bin

oleObject1.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image43.wmf
1

sin2

2

x

=


oleObject48.bin

image44.wmf
12

,.

12

xk

k

xk

p

p

p

p

é

=+

ê

Î

ê

-

ê

=+

ê

ë

¢


oleObject49.bin

